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BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT VỀ TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG

 VÀ THẨM ĐỊNH  BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2009

 NGÂN HÀNG TMCP PHƯƠNG ĐÔNG
· Căn cứ chức năng, nhiệm vụ của Ban kiểm soát được quy định tại Điều lệ Ngân hàng Phương Đông (OCB)

· Căn cứ tình hình hoạt động và báo cáo tài chính năm 2009 của Ngân hàng Phương Đông.

Ban kiểm soát xin báo cáo trước ĐHĐCĐ về nội dung hoạt động của Ban kiểm soát và kết quả thẩm định báo cáo tài chính của Ngân hàng Phương Đông như sau:

A. HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT VÀ HỆ THỐNG KIỂM TRA, KIỂM SOÁT NỘI BỘ:

I. Hoạt động của Ban kiểm soát và bộ phận kiểm toán nội bộ:
1. Hoạt động của Ban kiểm soát:

Trong năm 2009 phối hợp với Kiểm soát nội bộ của Ban điều hành, Ban kiểm soát và bộ phận Kiểm toán nội bộ đã thực hiện chức năng nhiệm vụ với một số công việc trọng tâm sau:

· Giám sát việc chấp hành và tuân thủ các quy định pháp luật có liên quan đến hoạt động Ngân hàng, việc thực hiện các quy định, quy chế, quy trình của Ngân hàng Nhà nước và của Ngân hàng Phương Đông.

· Giám sát việc thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông của Hội đồng Quản trị và Ban điều hành Ngân hàng Phương Đông.

· Kiểm tra hoạt động tài chính của Ngân hàng, giám sát việc chấp hành chế độ hạch toán kế toán, thẩm định các báo cáo tài chính, phân tích quyết toán, đánh giá tình hình hoạt động kinh doanh hàng quý, có nhận xét, kiến nghị thông báo cho Hội đồng Quản trị và Ban điều hành kịp thời.
2. Hoạt động của bộ phận Kiểm toán nội bộ:

· Bộ phận Kiểm toán nội bộ trong năm 2009 đã thực hiện các công việc trọng tâm theo chức năng nhiệm vụ sau:

· Cùng Ban kiểm soát thường xuyên làm việc, trao đổi với Ban điều hành để kiến nghị chấn chỉnh ngay những sai sót trọng yếu, bổ sung những qui định cho  phù hợp với thực tế  họat đông Ngân hàng. Tham mưu đầy đủ, chính xác tình hình họat động của Ngân hàng trên các lĩnh vực, cũng như những vấn đề cần quan tâm đặc biệt cho Ban kiểm sóat để  có hướng chỉ đạo kịp thời.

· Phối hợp với Phòng Kế tóan Hội sở  trong các cuộc kiểm tóan độc lập hàng năm, theo dõi đôn đốc việc chỉnh sửa các kiến nghị của Kiểm tóan độc lập theo thư quản lý,  đưa họat động Ngân hàng ngày càng hòan thiện.
· Cùng với các phòng Kiểm sóat nội bộ, Pháp chế, Xử lý nợ, giải quyết có hiệu quả nợ tồn động trong năm 2009 , tập trung làm việc với các CN có nợ xấu cao  tìm hiểu và đề xuất  các biện pháp xử lý nợ hợp lý nhằm giải quyết nợ có hiệu quả và nhanh chóng.
· Hỗ trợ tốt cho công tác Kiểm sóat nội bộ chuyên trách, cũng như tham gia các đòan kiểm tra cùng Kiểm sóat nội bộ trong năm: kiểm tra chất lượng tín dụng tòan hệ thống, kiểm tra việc luân chuyển  bảo quản chứng từ của các PGD trên địa bàn HCM, kiểm kê định kỳ và đột xuất công tác kho quỹ, kiểm tra việc chấp hành cho vay hỗ trợ lãi xuất, cho vay tiêu dùng theo lãi suất qui định của NHNN,…
· Phối hợp tốt với các phòng ban tại Hội sở trong việc tham gia đóng góp xây dựng các qui trình, qui định nghiệp vụ trong quá trình họat động của Ngân hàng.
· Kiến nghị thanh tóan và giải quyết các khỏan  tạm ứng và phải thu phải trả tại Hội sở chính hàng quí kịp thời, đồng thời trong năm tiến hành kiểm tra rà sóat tòan bộ các khỏan theo dõi ngọai bảng từ đó xác định chính xác các khỏan hạch tóan của Hội sở và SGD trong quá trình thành lập Sở Giao dịch, đưa vào thanh lý các khỏan theo dõi đã qúa thời gian qui định …
· Làm đầu mối  trong tòan bộ các cuộc thanh tra của NHNN trong năm 2009,  hỗ trợ  và góp ý kiến cho các CN ngoài địa bàn TpHCM khi có các đòan thanh kiểm tra của NHNN đạt kết quả tốt .

·  Giám sát và  theo dõi  các chỉ tiêu an tòan vốn của Ngân hàng và  việc  thực hiện dự trữ bắt buộc đúng qui định  của NHNN  năm 2009 đã có hiệu quả và đi vào nề nếp.

II. Hoạt động của hệ thống kiểm tra, kiểm soát nội bộ:

Trong năm qua, hoạt động của hệ thống kiểm tra, kiểm soát nội bộ  đã được sự quan tâm đặc biệt của Ban điều hành nhằm đưa hệ thống kiểm  tra, kiểm sóat nội bộ hoạt động có hiệu quả: công tác quản lý thanh khỏan nguồn vốn, thành lập Phòng QLTD tại các CN, phát huy chức năng của Pháp chế trong quá trình sọan thảo qui trình qui chế của NH cũng như khi ra các sản phẩm mới, ban hành nhiều qui trình nghiệp vụ trước đây còn thiếu hoặc chưa hòan chỉnh,… Tuy nhiên trong quá trình họat động và phát triển, Ban điều hành tiếp tục chú trọng để hệ thống kiểm tra kiểm sóat họat động tốt  giảm thiểu  các rủi ro đến mức thấp nhất.
Hội đồng quản trị - Ban kiểm soát và Ban điều hành đã cùng phối hợp thành lập Ban công tác có sự tham gia hổ trợ của chuyên viên BNPP để thực hiện kế hoạch củng cố và hoàn thiện hệ thống kiểm tra, kiểm soát nội bộ theo quy định Thủ tướng Chính phủ và NHNN, xác định rõ chức năng nhiệm vụ của KSNB và kiểm toán nội bộ, nhằm mục tiêu xây dựng mô hình tổ chức và chức năng nhiệm vụ của các bộ phận chuyên trách về KTKS, đảm bảo tính tuân thủ với quy định pháp luật hiện hành; Củng cố chất lượng hoạt động của KSNB chuyên trách; Hiệu chỉnh các quy chế về KTKSNB và các công cụ hỗ trợ thực hiện công tác KTKSNB; Xây dựng hệ thống nhận biết và đánh giá rủi ro các nghiệp vụ của Ngân hàng, là cơ sở để xây dựng kế hoạch kiểm toán hàng năm và các công cụ hỗ trợ thực hiện công tác kiểm toán.
B. BÁO CÁO KẾT QUẢ THẨM TRA BÁO CÁO TÀI CHÍNH:

Trên cơ sở báo cáo tài chính năm 2009 do Ban điều hành lập, báo cáo kiểm toán của Công ty kiểm toán Quốc tế Ernst & Young, Ban kiểm soát xác nhận số liệu về báo cáo tài chính năm 2009 của Ngân hàng Phương Đông trước Đại hội đồng cổ đông như sau:
1. Bảng cân đối kế toán tại thời điểm 31/12/2009
	Chỉ tiêu
	SỐ TIỀN

	TÀI SẢN
	

	  1. Tiền mặt, vàng bạc, đá quý
	365.083

	  2. Tiền gửi tại Ngân hàng Nhà nước Việt nam
	228.153

	  3. Tiền, vàng gửi tại các TCTD khác và cho vay các TCTD khác
	1.050.383

	  4. Chứng khoán kinh doanh
	67.562

	  5. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh
	(23.804)

	  6. Cho vay khách hàng
	10.216.975

	  7. Dự phòng rủi ro tín dụng
	(107.120)

	  8. Chứng khoán đầu tư
	96.122

	  9. Dự phòng giảm giá chứng khoán đầu tư
	(27.304)

	10.Góp vốn, đầu tư dài hạn
	145.293

	11.Dự phòng giảm giá đầu tư dài hạn
	(9.084)

	12.Tài sản cố định
	259.596

	13.Tài sản Có khác
	424.358

	TỔNG TÀI SẢN
	12.686.213

	NỢ PHẢI TRẢ VÀ VỐN CHỦ
	

	Tiền gửi và vay các TCTD khác
	1.028.986

	Tiền gửi của khách hàng
	8.051.896

	Các công cụ tài chính phái sinh và các công nợ tài chính khác
	5.549

	Vốn tài trợ ủy thác đầu tư, cho vay TCTD chịu rủi ro
	47.783

	Phát hành giấy tờ có giá
	917.629

	Các khoản nợ khác
	303.475

	Vốn và các quỹ
	2.330.895

	Trong đó: Vốn điều lệ
	2.000.000

	                Thặng dư vốn cổ phần
	66.766

	                 Quỹ của TCTD
	53.062

	                 Lợi nhuận chưa phân phối
	211.067

	TỔNG NỢ PHẢI TRẢ VÀ VỐN CHỦ
	12.686.213


2. Kết quả kinh doanh năm 2009

	STT
	Chỉ tiêu
	Số tiền

	1
	Thu nhập lãi và các khoản thu nhập tương tự
	1.189.029

	2
	Chi phí lãi và các khoản chi phí tương tự
	(715.372)

	I
	Thu nhập lãi thuần
	473.657

	3
	Thu từ hoạt động dịch vụ
	15.868

	4
	Chi phí từ hoạt động dịch vụ
	(8.113)

	II
	Lãi thuần từ hoạt động dịch vụ
	7.755

	III
	Lãi thuần hoạt động kinh doanh ngoại hối
	3.154

	IV
	Lãi thuần từ mua bán chứng khoán kinh doanh
	(42.159)

	V
	Lãi thuần từ mua bán chứng khoán đầu tư
	76.172

	6
	Thu nhập từ hoạt động khác
	12.559

	7
	Chi phí từ hoạt động khác
	(5.525)

	VI
	Lãi thuần từ hoạt động khác
	7.034

	VII
	Thu nhập góp vốn, mua cổ phần
	9.951

	VIII
	Tổng thu nhập hoạt động
	535.564

	IX
	Chi phí hoạt động 
	(225.516)

	X
	Lợi nhuận thuần từ HĐKD trước chi phí dự phòng RRTD
	310.048

	XI
	Chi phí dự phòng RRTD
	(38.437)

	XII
	Tổng lợi nhuận trước thuế
	271.611

	XIII
	Chi phí thuế TNDN
	(65.422)

	XIV
	Lợi nhuận sau thuế
	206.189


1. Tình hình thực hiện kế hoạch kinh doanh năm 2009:
· Tình hình thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch theo Nghị quyết ĐHĐCĐ:
· Vốn huy động đạt 10.046 tỷ đồng, tăng 22% so năm 2008, đạt 72% kế hoạch theo Nghị quyết ĐHĐCĐ
· Dư nợ cho vay đạt 10.217 tỷ đồng, tăng 19% so năm 2008, đạt 85% kế hoạch theo Nghị quyết ĐHĐCĐ.
· Nợ xấu (dư nợ nhóm 3 đến nhóm 5) chiếm tỷ lệ 2.64% trên tổng dư nợ (quy định của NHNN <3%).
· Lợi nhuận trước thuế 271,611 tỷ đồng, tăng 235 % so năm 2008,  đạt 107% kế hoạch năm 2009.
· Vốn điều lệ đạt 2.000 tỷ đồng, đạt 100% kế hoạch (từ 1.474,477 tỷ lên 2.000 tỷ, mức tăng 525,523 tỷ đồng). Quá trình tăng vốn tạo được khoản thặng dư 66,766 tỷ đồng. 

· Trong năm 2009, Ngân hàng đã tạm ứng cổ tức bằng tiền 10% cho cổ đông.
2. Nhận xét, đánh giá
· Năm 2009, mặc dù hoạt động của Ngân hàng còn nhiều khó khăn do ảnh hưởng của cuộc khủng hoảng tài chính và suy thoái kinh tế năm 2008, nhưng với ý chí và tâm huyết cao trong quản trị điều hành của Hội đồng Quản trị và Ban Tổng giám đốc cùng với tinh thần nỗ lực phấn đấu, vượt qua khó khăn của toàn thể CBCNV OCB đã thực hiện hoàn thành và hoàn thành vượt mức kế hoạch ĐHĐCĐ giao.
· Công tác quản trị, điều hành:

· Năm 2009, các hoạt động của Ngân hàng Phương Đông tuân thủ đúng quy định của Luật các tổ chức tín dụng, và các quy định của Nhà nước, chấp hành Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và Nghị quyết của Hội đồng Quản trị.

· Hội đồng Quản trị thực hiện các chức năng quản trị hoạt động của Ngân hàng theo đúng phạm vụ quyền hạn và nhiệm vụ của Hội đồng Quản trị quy định tại Điều lệ tổ chức và hoạt động Ngân hàng và Quy chế tổ chức hoạt động của Hội đồng Quản trị.

· Công tác quản lý tài chính, kế toán:
· Việc hạch toán, ghi chép các số liệu trong báo cáo tài chính phản ánh đúng chế độ, nguyên tắc trong phạm vi lập, ghi chép, luân chuyển, sử dụng, lưu trữ bảo quản chứng từ, đảm  bảo tính hợp pháp, hợp lý. Thực hiện trích lập các khoản dự phòng theo quy định.

· Đảm bảo các tỷ lệ đảm bảo an toàn trong hoạt động Ngân hàng, cụ thể:

· Tiền gửi dự trữ bắt buộc bình quân tại NHNN: Ngân hàng thực hiện tuân thủ theo đúng quy định của NHNN.

· Tỷ lệ an toàn vốn tối thiểu:  28,71% (quy định của NHNN tối thiểu 8%).

· Tỷ lệ nguồn vốn ngắn hạn cho vay trung dài hạn: 18,48% (quy định của NHNN tối đa 30%).

· Tỷ lệ khả năng chi trả: mặc dù trong năm 2009 tình hình nguồn vốn gặpkhó khăn, song OCB vẫn đảm bảo khả năng chi trả và cơ cấu tốt hơn tỷ lệ huy động vốn giữa thị trường 1 và thị trường 2.

· Thực hiện hệ thống xếp hạng tín dụng nội bộ để đáp ứng yêu cầu phát triển kinh doanh ngân hàng trong giai đoạn mới và phù hợp với các quy định liên quan của NHNN.

· Trong năm 2009, với sự ra đời và hoạt động của Ban Quản lý tài sản - Nợ (ALCO) đã giúp ngân hàng đảm bảo thanh khoản, góp phần thực hiện tốt kế hoạch kinh doanh năm 2009.

· Tích cực triển khai công tác rà soát, đánh giá chất lượng tín dụng, nhằm giảm thiểu nợ xấu còn tiềm ẩn trong hoạt động tín dụng.

· Hoàn thiện và bổ sung kịp thời hệ thống văn bản, quy trình, quy chế, quy định của Ngân hàng, đảm bảo Ngân hàng hoạt động an toàn, hiệu quả, tuân thủ pháp luật. Chấp hành các văn bản chỉ đạo của Ngân hàng Nhà nước.

· Tích cực thực hiện dự án hiện đại hóa Ngân hàng, giúp tăng cường công tác thông tin quản trị, đáp ứng yêu cầu về thông tin báo cáo, hệ thống bảo mật, hệ thống lưu trữ dữ liệu dự phòng và đặc biệt phục vụ tốt hơn cho việc phát triển các sản phẩm dịch vụ mới, đưa OCB trở thành một trong những Ngân hàng bán lẻ hàng đầu trên thị trường theo định hướng chiến lược đã xây dựng.
II. KIẾN NGHỊ:

Từ các đánh giá về kết quả hoạt động tài chính của Ngân hàng nêu trên, Ban kiểm soát đề nghị Đại hội đồng cổ đông thông qua báo cáo tài chính, kết quả hoạt động kinh doanh năm 2009 đã trình trước Đại hội.

Hội đồng Quản trị và Ban điều hành cần quan tâm chỉ đạo tích cực hơn nữa các hoạt động:

· Tăng cường phát triển các sản phẩm dịch vụ Ngân hàng, tăng tỷ lệ thu dịch vụ trong tổng thu nhập Ngân hàng.

· Xây dựng hệ thống nhận diện thương hiệu  và quảng bá thương hiệu trên các phương tiện thông tin đại chúng, giới thiệu sản phẩm dịch vụ mới đạt hiệu quả cao hơn.
· Tiếp tục hoàn thiện các quy chế, quy trình hoạt động phù hợp với việc phát triển các sản phẩm dịch vụ mới và làm cơ sở pháp lý cho hoạt động kinh doanh của Ngân hàng.
· Có chính sách đối với nhân sự làm công tác kiểm tra, kiểm soát để thu hút nhân sự có trình độ nghiệp vụ chuyên môn giỏi, nhằm phát huy ngày càng cao hiệu quả hoạt động của công tác kiểm toán và kiểm soát nội bộ, góp phần tích cực trong việc kiểm soát rủi ro, củng cố hoạt động của Ngân hàng ngày càng an toàn, hiệu quả và tuân thủ pháp luật.
· Tăng cường công tác quản lý rủi ro, kiểm tra kiểm soát nội bộ thường xuyên để giảm thiểu đến mức thấp nhất các rủi ro, đảm bảo cho hoạt động Ngân hàng an toàn và hiệu quả.
Trong năm qua, Ban kiểm sóat đã thực hiện nhiệm vụ của Đại hội đồng cổ đông giao, giúp Ngân hàng kịp thời chấn chỉnh các thiếu sót trong quản trị, điều hành, cảnh báo rủi ro trong hoạt động. Tại Đại hội thường niên hôm nay, Ban Kiểm soát xin trân trọng báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát và xác nhận số liệu trình bày trên bảng cân đối kế tóan, báo cáo kết quả kinh doanh của năm 2009 là trung thực và hợp lý.


TM.BAN KIỂM SOÁT

Trưởng ban


NGUYỄN THỊ THANH HÀ
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